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PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lí do chọn đề tài  


Như chúng ta thấy ở bậc tiểu học, môn Toán được coi là môm học có thời lượng khá nhiều trong chương trình. Toán cùng với các môm học khác, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Đặc biệt trong đời sống khoa học kỹ thuật hiện đại, môm toán góp phần đào tạo học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu phát triển của khoa học công nghệ 4.0, trong xã hội thời kỳ đổi mới.

Với môn Toán, kiến thức về so sánh các số có hai chữ số, cũng có tác dụng to lớn trong việc phát triển trí thông minh, tư duy độc lập, linh hoạt, sáng tạo, đức tính trung thực, thật thà ở mỗi học sinh, hơn nữa nó còn là kiến thức giúp các em biết so sánh, lựa chọn những điều tốt (xấu), những điều bổ ích, tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.


Học Toán về so sánh có nhiều thiết thực như vậy, nhưng để học và làm toán so sánh các số có hai chữ số được tốt thì không phải là rễ. Bởi vì dạng toán về so sánh các số có hai chữ số được học trong chương trình lớp Một là dạng toán khó. Tuy nhiên, nó không cầu kỳ trong cách diễn đạt ở bài làm, cách trình bầy bài như các dạng toán khác mà nó có điểm khó đó. Điểm khó là: muốn so sánh phải nhớ được cách so sánh các số có hai chữ số, bài tập lại có nhiều dạng bài khác nhau. Có bài để tìm được kết quả phải sử dụng đến kiến thức cộng, trừ. Có dạng bài tập còn sử dụng cả kiến thức vè tính chất của phép tính để làm hơn thế nữa cách so sánh các số có hai chữ số ở lớp một, nhưng lại là nền tảng của kiến thức về so sánh các số có ba, bốn chữ số được học ở các lớp trên. Do vậy khi dậy học sinh về so sánh các số có hai chữ số, giáo viên cần giúp học sinh lắm vững cách so sánh các số đó. Hơn thế, cũng cần tìm hiểu xem tất cả học sinh trong lớp có hiểu bài, có vận dụng linh hoạt được cách so sánh đã học vào quá trình làm bài tập hay không.

Đ[í với lớp một là lớp học đặt nền móng của bậc Tiểu học, việc học toán ở lớp một cũng là việc đặt những viên gạch đầu tiên cho mái nhà tri thức Toán học. Một trong những viên gạch vững chắc đó chính là mảng kiến thức về so sánh số tự nhiên. Để giúp các em vận dụng được kiến thức so sánh các số có hai chữ số và thực tế để làm bài tập, làm tốt các dạng bài so sánh khác nhau. Tôi thiết nghĩ rằng, rất cần có sự động viên, giúp đỡ, kèm cặp của thầy giáo, cô giáo. Vậy muốn kèm cặp, giúp đỡ các em cần phải có những biện pháp phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ nhận thức của học sinh thì việc rèn luyện kỹ năng so sánh các số có hai chữ số mới thành công. Chính vì vậy mà tôi đã lựa chọn  đi sâu nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm với tiêu đề "Biện pháp nâng cao chất lượng dạy so sánh các số có hai chữ số theo hướng PTNL cho học sinh lớp 1." Xin phép được chia sẻ cùng đồng nghiệp. 

Qua đề tài này, với mong muốn giúp học sinh học tốt, có kỹ năng so sánh các số có hai chữ số. Tạo tiền đề vững chắc khi học về toán so sánh các số ở lớp trên để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán

II. Cơ sở lí luận  

Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. 

 Môn Toán ở trường phổ thông góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học khác. 

Chương trình Toán 1 bộ sách Cánh Diều là một bộ phận quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Sách giáo khoa Toán 1 bộ Cánh Diều kế thừa những ưu điểm của chương trình và sách giáo khoa cũ, đồng thời, làm mới kiến thức để phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lí của trẻ em Việt Nam và xu thế phát triển của giáo dục thế giới. 

Dạy và học Toán 1 bộ sách Cánh Diều theo chương trình GDPT mới là một vấn đề được nhiều người quan tâm và dày công nghiên cứu. Bản thân tôi, đây là những năm đầu tiên vừa dạy vừa nghiên cứu, tôi thấy SGK Toán 1 đã quán triệt cơ sở toán học hiện đại, giúp phát triển năng lực tư duy của mọi học sinh và phát huy được sự sáng tạo ở từng học sinh, phù hợp với khả năng nhận thức của các em, có nhiều nội dung vận dụng Toán học vào cuộc sống. 

III. Cơ sở thực tiễn  

 
Dạy học môn Toán ở lớp 1 nhằm giúp học sinh: 

- Bước đầu có một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về phép đếm, về các số tự nhiên trong phạm vi 100, về độ dài và đo độ dài trong phạm vi 20, về tuần lễ và ngày trong tuần, về giờ đúng trên mặt đồng hồ; về một số hình học (hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật); về bài toán có lời văn. 

- Hình thành và rèn luyện các kĩ năng thực hành đọc, viết, đếm, so sánh các số trong phạm vi 100; cộng trừ và không nhớ trong phạm vi 100; đo và ước lượng độ dài đoạn thẳng (với các số đo là số tự nhiên trong phạm vi 20 cm). Nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật). Giải một số dạng bài toán đơn về cộng trừ bước đầu biết biểu đạt bằng lời, bằng kí hiệu một số nội dung đơn giản của bài học và bài thực hành, tập so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá trong phạm vi của những nội dung có nhiều quan hệ với đời sống thực tế của học sinh. 

- Chăm chỉ, tự tin, cẩn thận ham hiểu biết và học sinh có hứng thú học Toán 

Là một giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 việc thực hiện chương trình đổi mới giáo dục Toán học lớp 1 nói riêng ở tiểu học nói chung. Tôi rất trăn trở và suy nghĩ vì học sinh lớp 1 mới đang học chữ, tư duy còn cụ thể, mang tính trực quan, chú ý chưa bền, khả năng ghi nhớ chưa cao; so sánh, sắp xếp, phân tích lựa chọn còn hạn chế. Trong khi đó, chương trình mới này đòi hỏi các thầy cô lựa chọn phương pháp để học sinh kiến tạo bài giảng sao cho hiệu quả nhất. Kênh hình được chú trọng, làm bật lên bài giảng. Từ kênh hình đó, học sinh vận dụng vào làm bài tập một cách sáng tạo nhất. Vậy làm thế nào để hình thành và rèn kĩ năng so sánh các số có hai chữ số cho học sinh lớp 1 một cách dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh và chính xác. 

IV. Mục đích nghiên cứu  

      Tìm hiểu sâu về thực trạng dạy so sánh các số có hai chữ số; nghiên cứu và tìm các biện pháp giúp học sinh hình thành và rèn kĩ năng so sánh các số có hai chữ số một cách dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh, chính xác. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình dạy Toán 1.  

V. Đối tượng nghiên cứu    

      Sáng kiến tập trung nghiên cứu một số phương pháp; hình thức tổ chức dạy học, tập trung vào việc hình thành và rèn kĩ năng so sánh các số có hai chữ số. 
VI. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm   

      Học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Tri Thủy. 

VII. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp chủ yếu khi thực hiện về đề tài này là: Tự tìm hiểu, tự điều tra thực tế, thu thập tài liệu, phân tích tổng hợp kết quả dạy - học môn Toán lớp 1 tại Trường Tiểu học Tri Thủy. 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài này tôi đã tiến hành song song nhiều biện pháp từ nghiên cứu thực trạng đến việc tìm tòi suy nghĩ để tìm ra cách giảng dạy hiệu quả nhất. Nghiên cứu tổng thể nội dung chương trình GDPT mới 2018, nghiên cứu chương trình Toán 1 bộ sách Cánh Diều, mục tiêu của dạy học Toán 1 nói chung và nghiên cứu kĩ nội dung dạy học về so sánh các số có hai chữ số. 
· Phương pháp quan sát 

     Khảo sát trao đổi các đối tượng để tìm hiểu những bức xúc, vướng mắc cần khắc phục và một số vấn đề liên quan. 

· Phương pháp điều tra 

      Điều tra thực trạng dạy học để thấy những hạn chế của giáo viên và học sinh khi dạy học phần kiến thức, kĩ năng này trong năm học đầu tiên thực hiện chương trình SGK mới, sau đó phân tích nguyên nhân để tìm biện pháp khắc phục. 

· Phương pháp thực nghiệm 
 

       Tiến hành thực nghiệm các biện pháp trong quá trình dạy học. 

· Phương pháp thống kê kết quả 

         Khảo sát, thống kê kết quả các biện pháp đã thực hiện. 

· Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 
        Tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm. 

VIII. Phạm vi, thời gian tìm giải pháp  

· Phạm vi    

- Nội dung kiến thức trọng tâm dạy-học Toán 1 bộ sách Cánh Diều tại Trường Tiểu học Tri Thủy. 

- Đi sâu nghiên cứu các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong môn Toán 1 bộ sách Cánh Diều. 
     * Thời gian tìm giải pháp 

· Đọc và nghiên cứu tài liệu từ tháng 8/2023

· Điều tra thực tế, dạy và thực nghiệm trên lớp từ tháng 01/2024       

- Viết bản nháp cho đề tài từ tháng 01/2024      

- Hoàn thành đề tài vào tháng 04/2024. 
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PHẦN 2: NỘI DUNG

I. Những nội dung lí luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu 

Trong chương trình giáo dục phổ thông, Toán là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Môn Toán giúp học sinh hiểu được một cách có hệ thống những khái niệm, nguyên lí, quy tắc toán học cần thiết nhất cho tất cả mọi người, làm nền tảng cho việc học tập ở các trình độ học tập tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. 
II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 

1. Thuận lợi

- Hầu hết học sinh vào lớp 1 đúng độ tuổi.

- Các em đã học qua mẫu giáo.

2. Khó khăn:
- Nhận thức về việc đổi mới phương pháp dạy học của phụ huynh còn hạn chế.

- Phần lớn các em đều xuất thân từ gia đình bố mẹ làm nghề nông ngày hai buổi lo việc đồng áng. Một số gia đình phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học tập của các em do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế phải lo làm ăn xa. Họ phải gửi con ở với ông bà, không trực tiếp giúp đỡ con học tập hằng ngày được. Điều này, phần nào cũng ảnh hưởng đến việc học tập của các em nhất là học toán.
Năm học 2023 - 2024, tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công dạy lớp 1A. Trong lớp có 36 em học sinh sống ở cùng một thôn. Năm nay là năm học thứ tư, cả cô và trò học sách mới. Cô vừa dạy vừa nghiên cứu. Trò thì học một chương trình học mới cả về nội dung và hình thức. Thực chất, cả 2 chương trình cùng dạy và học về so sánh các số có 2 chữ số. Nhưng cách biên soạn của 2 chương trình khác nhau. Chương trình GDPT 2018 có những điểm mới về cách biên soạn và phương pháp giảng dạy cũng mới.  
Chương trình mới khai thác bài so sánh số dựa trên kênh hình và các bài tập trải nghiệm gắn liền với thực tiễn. Tuy nhiên, hệ thống bài tập để rèn luyện so sánh số có hai chữ số không nhiều.  

       Qua thực tế giảng dạy chương trình mới bốn năm cũng như qua điều tra thực trạng, tôi thấy muốn học sinh làm toán so sánh số tốt thì các em cần nắm chắc cấu tạo số. Trong khi đó việc hình thành số có hai chữ số cũng gặp không ít khó khăn. Từ đó tôi nhận thấy nguyên nhân học sinh làm toán so sánh chưa tốt là:
       Khi phân tích cấu tạo số có hai chữ số, có học sinh hiểu 49 gồm 4 và 9 (bài 5 - 106.)  sách cánh diều

      Về so sánh số, tôi cũng gặp không ít những sai sót ở học sinh, nhiều khi các em còn so sánh bằng cảm tính.  
- Ví dụ: có em viết 39 > 40 hoặc 55 = 33.  

- Học sinh nhầm lẫn khi sử dụng kí hiệu “lớn hơn” >, “bé hơn” <. 

- Khi so sánh các số có hai chữ số với nhau, các em còn quên thứ tự các
hàng  khi so sánh ( tức là cần phải so sánh chữ số hàng chục trước)
- Còn quên cách so sánh các số có hai chữ số.

- Toán so sánh có rất nhiều các dạng bài tập khác nhau nên khi thực hiện các em còn lúng túng nhiều.

       Rõ ràng ở đây, ngoài việc các em không nắm vững cấu tạo số mà các em còn chưa nắm chắc cách so sánh các số có hai chữ số. 

      Khi đếm hoặc điền số vào dãy mà có sự chuyển hàng chục thì học sinh rất khó xác định để điền. 

 Sau khi dạy xong phần so sánh các số có hai chữ số, tôi ra đề cho học sinh làm bài tập để kiểm tra lại phần này (đề kiểm tra ở phần phụ lục) và kết quả thu được như sau: 
* Kết quả kiểm tra 
	Số HS được kiểm tra
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	SL
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	36
	13
	36,1
	17
	47,2
	6
	16,7


Kết quả trên cho thấy số bài đạt Hoàn thành tốt chiếm tỉ lệ còn thấp và còn một số bài chưa hoàn thành. Tôi thiết nghĩ, muốn học sinh so sánh số đúng giáo viên cần cho học sinh nắm chắc cấu tạo số có hai chữ số, hiểu thế nào là số, thế nào là chữ số. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 1, nhất là đối với những học sinh khả năng toán hạn chế, nếu giáo viên không có phương pháp, biện pháp hướng dẫn cụ thể thì các em gặp không ít khó khăn trong học toán và có những sai lầm trong tư duy toán học. Chính vì thế nên tôi chọn và viết đề tài “Biện pháp nâng cao chất lượng dạy so sánh các số có hai chữ số theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 1” 

III. Nội dung giải pháp 

1. Cấu trúc một bài học  

Cấu trúc mỗi bài thường có bốn phần:  

1. Phần Mở đầu: Tạo tâm thế, giúp HS ý thức được nhiệm vụ học tập. 

2. Phần Hình thành kiến thức mới ( khám phá): Giúp HS phát hiện, chiếm lĩnh được kiến thức, kĩ năng mới. 

3. Phần Luyện tập: Giúp HS củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng vừa lĩnh hội và huy động liên kết với kiến thức đã có để áp dụng vào giải quyết vấn đề. 

4. Phần Vận dụng: Giúp HS vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết các vấn đề có tính chất thực tiễn hoặc đưa ra yêu cầu hay dự án học tập nhỏ để học sinh thực hiện theo hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.  

Tiến trình dạy học môn Toán 
* Hoạt động 1: Mở đầu 

- Tạo ra các tình huống gợi vấn đề để HS huy động kiến thức, kinh nghiệm của bản thân suy nghĩ tìm hướng giải quyết. 

 * Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

- HS huy động kiến thức, chia sẻ và hợp tác trong học tập để xây dựng được kiến thức mới. 

* Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành 

- Giúp học sinh vận dụng được những kiến thức mới vào các bài tập, tình huống cụ thể, nhằm củng cố kiến thức đã học từ đó hình thành các kĩ năng thực hành, luyện tập và phát triển năng lực học tập. 

* Hoạt động 4: Vận dụng trải nghiệm 

- Nhằm giúp học sinh củng cố, nắm chắc hơn kiến thức, kĩ năng và nội dung bài học. Khuyến khích HS tiếp tục tìm tòi và mở rộng kiến thức, tự đặt ra các tình huống có vấn đề nảy sinh từ nội dung bài học, từ thực tiễn cuộc sống và vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết bằng những cách khác nhau. 

Tiến trình 1 tiết dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 khác so với chương trình 2000. Muốn vậy, người giáo viên thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của mình trong việc thực hiện chương trình mới phải đảm bảo yêu cầu về kiến thức, về năng lực về phẩm chất của từng học sinh. Chúng ta cùng nhìn ngắm chân dung con người phát triển toàn diện theo chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 để từ đó đưa ra các biện pháp thực hiện hiệu quả nhất. 
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2. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh  

Trong quá trình dạy học, giáo viên là chủ thể tổ chức, điều khiển và HS là chủ thể hoạt động học tích cực chủ động và sáng tạo. Giáo viên phải cải tiến không ngừng phương pháp dạy học và giúp HS cải tiến phương pháp học thông qua các hoạt động: Khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng, trò chơi. 
Không có phương pháp dạy học nào là vạn năng; mỗi phương pháp đều có giá trị riêng của nó. Tính hiệu quả hay không hiệu quả của phương pháp phụ thuộc vào người dạy. Nếu GV biết cách kết hợp và bổ sung các phương pháp dạy học cho nhau thì sẽ tránh sự nhàm chán và tạo sự năng động trong cách nghĩ, cách làm của HS. 

Phải tổ chức cho học sinh hoạt động (với đồ vật thật, mô hình, kí hiệu toán học,…).  Cần tạo hứng thú học toán cho học sinh bằng việc tổ chức các trò chơi học tập, xây dựng các tình huống kích thích, cuốn hút học sinh vào các hoạt động học tập. 

Cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trên cơ sở tạo dựng các tình huống có vấn đề, trong đó học sinh dựa trên vốn hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có, được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức. 

Việc dạy học phải gắn với các tình huống thực mà học sinh được trải nghiệm. Phương pháp dạy học trực quan – Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh đòi hỏi phải tăng cường sử dụng phương tiện và đồ dùng dạy học. Đồ dùng dạy học để học sinh khám phá, thực hành, vận dụng và nâng cao. Học sinh tự làm việc trên bộ đồ dùng là cách làm hiệu quả nhất và đó là một hoạt động trải nghiệm bổ ích. Tổ chức làm việc trong nhóm tạo môi trường hợp tác giữa trò với trò, giữa cô với trò, qua đó hình thành tri thức một cách chủ động, tự tin và khích lệ các nhóm làm việc hăng say.  

3. Dạy học theo định hướng hướng phát triển năng lực của từng học sinh       

- Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn... 

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới... Định hướng cho học sinh cách tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, quy lạ về quen… để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo của mỗi HS. 

- Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp GV - HS và HS - HS nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.                                                  

      - Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo yêu cầu cần đạt của chương trình trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh với nhiều hình thức như theo lời giải, đáp án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự xác định tiêu chí để có thể tìm được nguyên nhân và nêu cách sửa chữa các sai sót (tạo điều kiện để học sinh tự bộc lộ, tự thể hiện, tự đánh giá). 

 4. Dạy so sánh các số có hai chữ số 

  * Tạo hứng thú ban đầu và hình thành kiến thức của bài học bằng các tình huống trong cuộc sống 
Quan điểm của các nhà viết sách Toán lớp 1 bộ Cánh Diều là: Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống nên tất cả các ví dụ đều xuất phát từ thực tiễn. Tôi xin chia sẻ một số cách khám phá bài học qua các tình huống có vấn đề như sau:  

- Khi so sánh các số trong phạm vi 10, học sinh so sánh nhờ vào vị trí số trong dãy số đã cho. Ngoài ra còn dựa vào cấu tạo số và dựa vào cách hình thành số. Khi so sánh các số có hai chữ số thì cách làm tương tự như vậy nhưng vòng số được mở rộng. Không thể dựa vào trực giác mà chủ yếu dựa vào thứ tự (vị trí) số trong dãy số. Bên cạnh đó tôi hướng dẫn học sinh tổng hợp cách so sánh số khi không xác định vị trí số trong dãy mà dựa vào cấu tạo của các số có hai chữ số. Một trong những yếu tố giúp học sinh so sánh số có 2 chữ số đúng và nhanh thì học sinh phải thuộc các số từ 0 đến 100.  

- Khi dạy bài: So sánh các số trong phạm vi 100 trang 109, tôi tiến hành như sau:  

    1) Mở đầu 

· Em quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi: 

     + Các bạn trong tranh đang làm gì?  

     + Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn trong nhóm. 

- HS chia sẻ: Các bạn đang chơi trò chơi xếp số (Các bạn đang thiết kế chiếc thang dây với thứ tự các bậc thang) 
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2. Hình thành kiến thức
a) So sánh các số trong phạm vi 30 

Vòng số từ 1 đến 10 
· Trải nghiệm cùng đoàn tàu: cả lớp cùng hát vang bài: Một đoàn tàu  
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+ Chia sẻ: Người đi đầu là ai? (là chú lái tàu) 

+ Đoàn tàu có bao nhiêu toa tàu? Các em sẽ lên toa nào đây? (HS chia sẻ ý kiến) 

- Tôi gọi: 1 em lên đứng ở vị trí bác lái tàu và 3 em lên đứng ở vị trí các toa tàu mà mình sẽ lên. (Chẳng hạn: toa 3 và 8) 

· Quan sát và nhận xét vị trí đứng của 2 bạn: 3 ở vị trí nào so với 8? Và ngược lại? 

· HS: 3 đứng trước 8, 8 đứng sau 3 

       Nói: 3 bé hơn 8; 8 lớn hơn 3 

              Viết 3 < 8; 8 > 3 

· GV chốt: 3 bé hơn 8; cô viết 3 < 8. 

            8 lớn hơn 3; cô viết 8 > 3. 


Vòng số từ 11 đến 19 
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+ Tôi gọi 1 HS đọc số trên áo của chim cánh cụt. 

· GV: Chim cánh cụt chuẩn bị tham gia cuộc thi thể thao, mỗi em hãy chọn 1 chiếc áo cho chú nhé.  

+ Tôi mời 2 bạn lên chọn áo cho chim cánh cụt. HS tham gia. 

+ Chẳng hạn: áo mang số 14 và 17 

· Hãy so sánh vị trí số trên áo của hai chú:  

 + 14 đứng trước 17; 14 bé hơn 17 nên 14 < 17

    + 17 đứng sau 14; 17 lớn hơn 14 nên 17 > 14

Vòng số từ 11 đến 30 
· Trải nghiệm: Bay lên cùng khinh khí cầu 
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- Chúng mình cùng nhau chọn 1 khinh khí cầu để bay lên khám phá bầu trời xanh nhé! 

- Hãy chọn cho mình 1 khinh khí cầu mang số thứ tự mà mình yêu thích nhé! (Hoặc em chọn về màu của khinh khí cầu mà mình thích). Tôi gọi 2 học sinh lên tham gia trải nghiệm. 

· Chẳng hạn: 18 và 21 

· Bạn nào sẽ bay lên trước đây các em? Cùng so sánh nhé. 

· HS 1: 18 đứng trước 21; 18 bé hơn 21; 18 < 21. 

· HS 2: 21 đứng sau 18; 21 lớn hơn 18; 21 > 18. 

· Vậy bạn nào sẽ bay trước? Vì sao? HS vận dụng kiến thức thực tế và chia sẻ.  

· Bạn mang khinh khí cầu số 18 sẽ bay lên trước, vì số 18 đứng trước số 21. 

- Vận dụng: Em hãy chọn 2 số khác nhau so sánh nhé. HS chia sẻ. b) So sánh các số trong phạm vi 100 - Trải nghiệm: Học bài cùng ếch con 
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+ GV: Chú ếch con đang chuẩn bị ngồi học bài thì ếch mẹ bảo: Đọc cho mẹ các số trên lá sen. Mẹ có 1 câu đố nhỏ như này nhé: Mẹ muốn hái 2 lá sen về gói cốm biếu ông bà nội ngoại. Mẹ muốn hái lá sen số 62 và lá sen số 67. Dựa vào vị trí sắp xếp, con cho mẹ biết con sẽ hái lá sen nào trước? 

+ Ếch con hăng hái: Con hái lá sen số 62 trước, hái lá sen số 67 sau. Vì số 62 đứng trước số 67. 

+ Ếch mẹ: Oa! Ếch con của mẹ đáng khen quá! Mẹ sẽ cố gắng làm mẻ cốm thật ngọn để gói trong lá sen mà ếch con đã hái cho mẹ. Ông bà sẽ rất vui đó con yêu à. 

+ Bạn nào thích hái lá sen giống ếch con nào? 

+ HS thi nhau chia sẻ. 

+ Vận dụng: Dãy số trên lá sen có gì giống và khác nhau? 

+ So sánh: 63 và 65; 67 với 65… 

+ HS vận dụng và chia sẻ. 

* Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh: 

· Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau kí hiệu (>, <, =) Học sinh có cơ hội được phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực lập luận và toán học, năng lực giao tiếp toán học. 

Thông qua việc sử dụng hình ảnh, học sinh có cơ hội phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.  Như vậy, đã đảm bảo triết lí: Đưa cuộc sống vào bài học, mang bài học đến cuộc sống.

      * Sáng tạo trong các tiết học ở buổi hai 

Ví dụ 1 

GV đưa ra hai nhóm: một nhóm 16 quả cà chua và một nhóm 19 quả cà chua để học sinh quan sát, nhận xét 16 < 19, 19 > 16. 
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· Học sinh đếm số quả cà chua, nhận biết 16 ít hơn 19 quả cà chua bằng câu hỏi: 

+ Nhóm thứ nhất có bao nhiêu quả cà chua? (16 quả)  

· GV ghi bảng: 16 

+ Nhóm thứ hai có bao nhiêu quả cà chua? (19 quả) 

· GV ghi bảng: 19 

+ So sánh số quả cà chua ở 2 nhóm với nhau? (16 quả ít hơn 19 quả, 19 quả nhiều hơn 16 quả) 

+ Hãy biểu thị số quả cà chua bằng phép so sánh? 

· GV viết dấu < vào giữa 2 số 16 và 19 

+ Nhận xét: Hai số 16 và 19 có gì giống nhau? (16 và 19 cùng có 1 chục, 6 đơn vị < 9 đơn vị) 

· GV viết: Vậy 16 < 19 và 19 > 16 

Ví dụ 2 
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- Nếu chỉ cho học sinh quan sát rồi nhận xét thì các em vẫn chưa nắm được cách so sánh để vận dụng trong các trường hợp khác. Vì vậy, sau khi hướng dẫn HS quan sát, nhận xét số lượng các nhóm quả cà chua, tôi gợi ý để các em tìm ra các cách so sánh như sau: 

+ Em hãy so sánh số cà chua ở từng dòng? 

- Dòng 2: 25 quả cà chua nhiều hơn 15 quả cà chua nên 25 > 15 (vì số chục khác nhau, 2 chục > 1 chục nên 25 > 15). 

- Dòng 3: 14 quả cà chua ít hơn 16 quả cà chua nên 14 < 16 (số chục bằng nhau, số đơn vị 4 < 6 nên 14 < 16). 

- Dòng 4: 20 quả cà chua bằng 20 quả cà chua nên 20 = 20 (số chục bằng nhau, số đơn vị bằng nhau nên 20 = 20) 

      Dựa vào cách so sánh hai số có hai chữ số, học sinh còn dễ dàng tìm ra được số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm 2 số đã cho. 

3) Vận dụng trải nghiệm  
 Trong lớp mình nhà bạn nào trồng cà chua? Quả cà chua ở phần khám phá có gì khác quả cà chua ở bài 1? (HS nêu ý kiến. Quả cà chua ở phần khám phá là quả cà chua chín, quả cà chua ở phần khám phá là quả cà chua xanh.) 

Ví dụ 3 


[image: image10]
· Bạn Rô-bốt ở phần a có 2 túi, túi nào có số lớn hơn ? Túi 53 lớn hơn túi 35 

· Vì sao: 5 chục lớn hơn 3 chục nên 53 > 35. Túi ở bên tay trái Rô-bốt có số lớn hơn.

- Phần b và c: Tôi thay đổi hình thức chữa bài bằng cách: HS viết số chứa túi lớn hơn vào bảng con. Sau đó đổi chéo kiểm tra. Sau đó giải thích cách lựa chọn.  

+ Nâng cao: Tôi đổi yêu cầu : Xác định túi có số bé hơn ?  

· HS làm việc cá nhân và giải thích cách chọn túi có số bé hơn. 

· Học sinh làm dạng bài chọn số có túi lớn hơn với số đã cho là hai số thành thạo thì các con sẽ vận dụng làm tốt hơn ở bài tập so sánh trong một nhóm số.

·  Ví dụ 4 
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· Với bài tập này học sinh chia sẻ cách chọn chiếc lọ có số lớn nhất ở phần a và chiếc lọ có số bé nhất ở phần b. 

· Hãy nêu cách chọn số ở từng phần? 

· Học sinh chia sẻ cách chọn:  

    + Đọc nhẩm các số có trên chiếc lọ 

    + So sánh các chữ số hàng chục trước, nếu chữ số hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu chữ số hàng chục như nhau thì so sánh tiếp các chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn. 

   + Từ đó tìm ra chiếc lọ có số lớn nhất, chiếc lọ có số bé nhất. 

   + Phần a:   

       HS 1: Chiếc lọ ghi số 32 có 3 chục > 1 chục = 1 chục nên chiếc lọ mang số 32 là lớn nhất. 

      HS 2: Chiếc lọ ghi số 37 có 3 chục > 2 chục và > 1 chục nên chiếc lọ mang số 37 là lớn nhất. 

  + Phần b:  

      HS 1: Chiếc lọ mang số 6 là bé nhất vì 6 là số có 1 chữ số, còn 60 và 16 là số có 2 chữ số. 

     HS 2: Chiếc lọ mang số 30 là bé nhất vì 3 chục < 4 chục và < 5 chục nên chiếc lọ mang số 30 là bé nhất. 

· Học sinh vận dụng so sánh tìm ra số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm số chính xác thì gặp dạng bài sắp xếp số theo thứ tự các em làm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. 

       Cũng bằng cách này, HS vận dụng sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé. 
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· Số lớn nhất là : ….. 

· Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :……………………………………………. 

    + Học sinh nắm chắc cách so sánh lựa chọn nhóm 2 số với nhau thì các em vận dụng nhóm 3 số sẽ đơn giản hơn nhiều. Học sinh biết khái quát được vấn đề đưa ra là nhận biết chữ số chỉ chục (hoặc chữ số chỉ đơn vị). Từ đó các em biết lựa chọn để so sánh rồi sắp xếp số. 

       * Nâng cao: Sắp xếp dãy số theo thứ tự từ lớn đến bé 
         Bộ sách Toán Cánh Diều xây dựng hệ thống kiến thức đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng gắn liền với cuộc sống. Cách sắp xếp số dựa vào mô hình mô phỏng các số trên vật thật. Đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ, lựa chọn cách đổi vị trí các số trong dãy số đã cho. Học sinh có nhiều cách diễn đạt để sắp xếp được dãy số theo yêu cầu. Học sinh phát triển được tư duy ngôn ngữ, kĩ năng diễn đạt, đặc biệt là kĩ năng chia sẻ trước lớp, trước tập thể.  

Với biện pháp trên, học sinh đã hình thành được kĩ năng so sánh các số có hai chữ số một cách chính xác, vững chắc. Để vận dụng sáng tạo vào giải quyết các bài tập buổi chiều một cách hào hứng, thích thú. Cô trò cùng nhau khám phá và kiến tạo các dạng bài tập về so sánh số trong các tiết buổi chiều.

5. Kiến tạo bài học theo hướng phát triển năng lực của học sinh  

      Như tôi đã phân tích các ví dụ điển hình về so sánh số có hai chữ số một cách khá tường minh. Tôi hướng dẫn học sinh khám phá bài học theo hướng trải nghiệm và tích hợp phù hợp với sự phát triển năng lực của từng em. Bởi toán học xuất phát từ thực tiễn, nó quay lại giải quyết tình huống gắn với ý nghĩa thực tế. Đảm bảo tính vừa sức và tâm lí lứa tuổi. Các bài tập về so sánh số có rất nhiều dạng bài. Tôi tự thiết kế ra bộ số thần kì để dạy các em kiến tạo ra nhiều dạng bài so sánh số có hai chữ số. Bộ đồ dùng này như một kênh hình, không chỉ tạo hứng thú học tập cho học sinh mà còn như một phương tiện dạy học. Các bài tập có độ mở lớn, đảm bảo phân hoá người học.  

1. Dạng bài: Điền  > <  = ? 
* Mức 1: Tôi gắn các thẻ số lên bảng theo các dạng bài:  

Dạng 1: So sánh số có hai chữ số có cùng chữ số chỉ chục 

- Tôi chọn học sinh tiếp thu ở mức đại trà và những học sinh tiếp thu chậm hơn 1 chút. Vì đây là dạng bài cơ bản. Mỗi nhóm chọn 5 bạn. Tôi yêu cầu: Cô có các số có 2 chữ số có cùng số chỉ chục, hãy kiến tạo các phép so sánh từ các số này. Tôi cho mỗi tổ 1 bộ thẻ số chỉ chục khác nhau, học sinh thoả sức kiến tạo các phép so sánh. Trong thời gian 5 phút, thi đua xem tổ nào kiến tạo được nhiều thì tổ đó chiến thắng. Sau đó, cả lớp cùng kiểm tra đánh giá. Đây chính là thay đổi hình thức đánh giá: bạn đánh giá bạn, đánh giá lẫn nhau. Muốn đánh giá lẫn nhau thì các em phải hiểu cách làm. Từ đó đánh giá bài bạn đúng hay sai.  

- Nêu lí do: Tại sao em chọn dấu đó để điền? (HS chia sẻ cách làm)  

- Phát triển năng lực: Bạn nào kiến tạo được phép so sánh khác? Các em chia sẻ nhiều cách: + So sánh 3 số: 12 < 13 < 14; … 

               + So sánh 4 số: 14 < 16 < 18 < 19; … 
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Dạng 2: So sánh số có hai chữ số có cùng chữ số chỉ đơn vị 

 Tiến hành tương tự. Yêu cầu: Kiến tạo các phép so sánh số có 2 chữ số mà có chữ số chỉ đơn vị giống nhau nhau. Khích lệ, động viên các em sáng tạo với những dãy so sánh từ 3 đến 4 số. 

+ 24 < 34 < 44;…. 

+ 78 > 58 > 28;…. 
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 - Dạng 3: So sánh số có hai chữ số có cùng chữ số khác chục và khác đơn vị                 
Tiến hành tương tự. Dạng bài này dành cho đối tượng học sinh tiếp thu bài tốt.  
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Trong những giờ học kiến tạo này, học sinh lớp tôi các em rất hào hứng, thi đua. Mỗi bài tập gợi mở như chiếc dàn giáo bắc lên để học sinh leo lên, xây những ngôi nhà cao tầng. Bạn nào bạn ý thích được kiến tạo nên những phép so sánh mới. 

Hình thức dạy học luôn thay đổi trong từng bài học.  

2. Dạng bài: Số? 
Bài tập dạng điền số là bài tập mở rộng đòi hỏi sự sáng tạo trong học tập. Muốn làm tốt dạng này thì HS cần phải nắm chắc dạng bài cơ bản ở dạng 1. Tôi tổ chức cho học sinh kiến tạo các bài tập ở buổi chiều với đa dạng các hình thức như: Kiến tạo bài tập đóng, bài tập mở, bài tập trải nghiệm, đố vui, trò chơi… 
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 6. Kiến tạo trò chơi 

Thay vào dạng bài tập này là những trò chơi:  

* Ví dụ: Trò chơi “Tập làm thầy cô giáo” 
- Cách chơi: Mỗi tổ chọn 1 đến 2 bạn tham gia trò chơi (hoặc chọn ngẫu nhiên).

- Yêu cầu: Kiến tạo các phép so sánh (tổng hợp từ 3 dạng bài trên) - Học sinh tiến hành tham gia trò chơi với những thẻ số thần kì. 

Đây là bài tập có độ mở lớn, đòi hỏi giáo viên phải bao quát và tổng hợp từng dạng bài.  

     Cách 1: Học sinh lập các phép so sánh. Học sinh đố các bạn dưới lớp tham gia điền các dấu so sánh bằng cách thay bông hoa hoặc mặt cười vào vị trí bằng dấu so sánh. 
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Cách 2: Học sinh tự lập luôn các phép so sánh để đố các bạn dưới lớp xem mình lập như thế đã đúng chưa. 
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Lúc này, cô giáo là người định hướng, gợi mở để học sinh dựng xây lên những bài tập mới, học sinh làm chủ mạch kiến thức. Tạo cho học sinh động cơ khám phá kiến thức, tạo cho học sinh tâm thế ham học hỏi, ham hiểu biết. Học sinh nào kiến tạo đúng phép tính nào cô tặng hoa mặt cười. Đây là hình thức khen học sinh rất hiệu quả thay cho điểm số.  
Trong những giờ học kiến tạo này, học sinh lớp tôi các em rất hào hứng, thi đua. Mỗi bài tập gợi mở như chiếc dàn giáo bắc lên để học sinh leo lên, xây những ngôi nhà cao tầng. Bạn nào bạn ý thích được kiến tạo nên những phép so sánh mới. Hình thức dạy học luôn thay đổi trong từng bài học.  

       Trải nghiệm bằng tình huống có vấn đề là triết lí, là hồn cốt của sách Toán Cánh Diều. Thấu hiểu triết lí đó, trong các tiết buổi chiều, tôi thường cho học sinh tham gia trải nghiệm bằng tình huống có vấn đề. Tạo cho học sinh động cơ khám phá kiến thức, vận dụng linh hoạt và sáng tạo trong cuộc sống: 

* Trải nghiệm: Đi chợ sắm Tết 
Hoa đào khoe sắc - hoa mai dát vàng 
Bài 1:   Hồng cùng mẹ đi chợ mua hoa sắm Tết, cô bán hoa là dì của Hồng.  

              Dì bảo: Dì đố Hồng nhé: 

- Trên mỗi bông hoa có 1 kí tự đặc biệt là các số. Con vượt qua 3 thử thách của dì, dì tặng con 5 bông hoa luôn nha. Các bạn cùng thi đua và làm bài với Hồng nhé. Bạn nào làm đúng dì của Hồng tặng các con thêm 1 bông hoa mặt cười nha.  

Thử thách 1 
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· Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:.................................................... 

· Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:.................................................... 

· Bông hoa có chứa số lớn nhất là:.............. 

· Bông hoa có chứa số tròn chục là:............ 

· Bông hoa có chứa số có 2 chữ số giống nhau là:............ 

Học sinh kiến tạo bài tập với bộ số thần kì là: So sánh các số có 2 chữ số mà có chữ số chỉ chục giống nhau rất tốt thì giờ vận dụng trải nghiệm và sáng tạo là bài toán không hề khó với các em. 

Thử thách 2 
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· Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:.................................................... 

· Sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:............................................................ 

· Bông hoa có chứa số bé nhất là: ............... 

Thử thách 3 
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- Với các dấu > <  và các số có trong mỗi bông hoa, em hãy lập các phép so sánh. Bạn nào lập được 20 phép so sánh trở lên sẽ giành chiến thắng.  

        Hệ thống bài tập kiến tạo được nâng dần độ khó để phù hợp với năng lực của từng học sinh. Học sinh được trải nghiệm cùng mẹ đi chợ sắm Tết thật là vui và ý nghĩa. Số hoa đó các con đều được dì của Hồng tặng cho. Các con biết được cuộc sống mang vào bài học và bài học gắn liền với thực tiễn. 

* Ví dụ: Trò chơi “Kiến tạo nhà cao tầng” 
- Yêu cầu: Tự xây những tòa nhà cao tầng. Sử dụng khối lập phương liền và khối lập phương rời.  

· Hình thức: Thi đua giữa các tổ 

· Tổ 1: 45 khối lập phương 

· Tổ 2: 52 khối lập phương      

- So sánh: 45 < 52 

· Chia sẻ cách so sánh. 
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Lúc này, cô giáo là người định hướng, gợi mở để học sinh dựng xây lên những bài tập mới, học sinh làm chủ mạch kiến thức. Tạo cho học sinh động cơ khám phá kiến thức, tạo cho học sinh tâm thế ham học hỏi, ham hiểu biết. Học sinh nào kiến tạo đúng phép tính nào cô tặng hoa mặt cười. Đây là hình thức khen học sinh rất hiệu quả thay cho điểm số.  

IV. Kết quả thực hiện        

      Sau khi được tôi áp dụng “Biện pháp nâng cao chất lượng dạy so sánh các số có hai chữ số theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 1”  tại Trường Tiểu học Tri Thủy, kết quả đem lại rất khả quan, các em so sánh các số có hai chữ số thành thạo, nhanh và chính xác. Chẳng những thế mà các em còn học rất tốt và tiếp thu các phần khác cũng nhanh nhạy không kém. Theo số liệu khảo sát, sau khi học xong phần so sánh các số có hai chữ số đến cuối năm học, tỉ lệ bài đạt hoàn thành tốt tăng lên đáng kể. Không còn học sinh nào đạt bài chưa hoàn thành. Cụ thể như sau: 
Kết quả khảo sát sau khi vận dụng sáng kiến 
	Năm học
	Số HS được

KT
	
	Kết quả
	

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lần đầu
	36
	13
	36,1
	17
	47,2
	6
	16,7

	Lần hai
	36
	30
	83.3
	6
	16.7
	0
	


     Như vậy, các biện pháp tôi đã trình bày ở trên đã có hiệu quả và được thực tế kiểm nghiệm. Bản thân tôi cũng thấy chất lượng môn Toán của lớp tôi chủ nhiệm rất tốt. Học sinh trong lớp đều đạt được trình độ chuẩn của Toán lớp 1, nhiều em thực hiện so sánh, nhanh, chính xác. Trong các giờ học Toán, các em đều phát huy được khả năng của mình và các em rất hứng thú học Toán. Đề tài này áp dụng được ở tất cả các lớp 1. 

PHẦN 3: KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ

I. Kết luận đánh giá 

1. Ý nghĩa của biện pháp đối với công tác giảng dạy  

       Kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 100 là một trong những kĩ năng cơ bản, quan trọng khi HS học về số tự nhiên. Nếu học sinh lớp 1 thành thạo các kĩ năng này thì khi học lên các lớp trên, các em sẽ dễ dàng so sánh, các số có nhiều chữ số. Vì vậy, việc hình thành và rèn các kĩ năng trên cho học sinh là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mỗi người GV dạy lớp 1. 

Từ quá trình nghiên cứu, thực hiện các biện pháp hình thành và rèn kĩ năng so sánh các số có hai chữ số cho HS lớp 1, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:           

- Hệ thống Toán học bao giờ cũng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nên trong quá trình dạy học môn Toán ở lớp 1, GV cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình SGK, nắm vững mục tiêu môn học trong từng giai đoạn để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp nhất. 

- Nội dung chương trình Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều có liên quan chặt chẽ với nhau. Học sinh có so sánh thành thạo các số trong phạm vi 10 thì các em mới so sánh được các số trong phạm vi 100. Vì vậy, GV không được coi nhẹ bất cứ nội dung nào trong chương trình Toán lớp 1. 

- Đối với học sinh lớp 1, tư duy của các em còn nặng tính trực quan. Vì vậy, trong quá trình dạy học môn Toán, GV cần lựa chọn, sử dụng các đồ dùng dạy học để các em được hoạt động, tạo cơ hội để HS được tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, hình thành kiến thức, tạo ra giờ học nhẹ nhàng, tự nhiên và gây cho HS hứng thú học tập.        
- Trong giai đoạn đầu học Toán, GV cần phải hướng dẫn HS cụ thể, tỉ mỉ nhưng vẫn phải đảm bảo phát huy được tính tích cực và năng lực của mỗi học sinh. Với những học sinh khả năng môn Toán còn hạn chế, GV cần có những biện pháp hướng dẫn riêng, phù hợp với mức độ nhận thức của các em. Bên cạnh đó cần có câu hỏi khó, bài tập mở rộng và nâng cao dành cho học sinh xuất sắc để các em cọ sát trong khi thi cử. 

- Trong quá trình dạy học, GV lớp 1 không được chủ quan, luôn phải sâu sát với từng HS, lường trước và kịp thời uốn nắn những sai sót của HS dù là nhỏ để các em đạt được trình độ chuẩn của Toán 1, làm cơ sở, nền tảng cho các em học toán ở các lớp trên. 

2. Hiệu quả về việc áp dụng và khả năng phát triển của biện pháp 

- Củng cố và khắc sâu cách so sánh các số trong phạm vi 10 làm cơ sở cho việc so sánh số có hai chữ số sau này. 

· Củng cố và khắc sâu cấu tạo số có hai chữ số từ 10 đến 20. 

- Củng cố và khắc sâu cách so sánh các số trong phạm vi 20 làm cơ sở cho việc so sánh số có hai chữ số sau này. 

- Các biện pháp đã thực hiện khi dạy so sánh các số có hai chữ số theo hướng phát triển năng lực của học sinh. 

II. Những ý kiến đề xuất để áp dụng biện pháp có hiệu quả  

Nội dung chương trình SGK lớp 1 đang dạy có nhiều vấn đề GV cần phải trao đổi, rút kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Các cụm sinh hoạt chuyên môn nên tổ chức các cuộc hội thảo về nội dung và phương pháp dạy học môn Toán lớp 1 để GV có cơ hội trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm hay, các biện pháp tốt về dạy học môn Toán, đồng thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình dạy học. 

Trên đây là nội dung sáng kiến về “Biện pháp nâng cao chất lượng dạy so sánh các số có hai chữ số theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 1” mà tôi đã đúc rút được trong những năm dạy lớp 1 theo chương trình SGK mới. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Tôi rất mong sự đóng góp ý và giúp đỡ chân thành của các đồng nghiệp và Hội đồng khoa học các cấp, để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn !                                               
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
                                                                                          Người viết

                                                                                       Vũ Thị Hương
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Sách giáo khoa Toán Cánh Diều lớp 1 

· Sách giáo viên Toán Cánh Diều lớp 1 

- Chương trình giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGD ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Giải pháp tổ chức thực hiện

1. Nghiên cứu cấu trúc một bài học:  

2. Nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh:  

3. Nghiên cứu cách dạy học theo định hướng hướng phát triển năng lực của từng học sinh:  

* Ba giải pháp trên tôi thực hiện nghiên cứu, triển khai cùng đồng nghiệp trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. 

4. Các biện pháp đã thực hiện khi dạy so sánh các số có hai chữ số. 

5. Kiến tạo bài học theo hướng phát triển năng lực của học sinh 

* Hai giải pháp trên tôi thực hiện áp dụng trong các tiết chính khóa và các tiết tăng buổi chiều, hướng tới năng lực của từng học sinh. 

PHỤ LỤC

Nội dung 1: Bài khảo sát sau khi dạy xong phần so sánh các số có hai chữ số
Bài 1:  Số?  

[image: image23]
Bài 2: Số?  

[image: image24]

[image: image25]
 Bài 4: Cho các số sau:   59, 40, 8, 37 
a. Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: 

[image: image26]
Bài 5: Tìm đường về nhà cho bạn Gấu theo thứ tự các số từ bé đến lớn. 
 
[image: image27]
Nội dung 2: Bài khảo sát sau khi vận dụng sáng kiến

[image: image28]

[image: image29]
Bài 3. Điền số vào chỗ chấm 
	24 < ……< 26  
	 
	99 > …… > 97 
	 
	44 = 40 + ……. 

	56 > …… > 54 
	 
	63 < …… < 65 
	 
	20 > 10 + ……. 



[image: image30]
a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: ........................................................ 

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: ............................................ 

c) Số lớn nhất là: ................ 
 
d) Số bé nhất là:.................. 

 Bài 5: Em hãy giúp thỏ thoát khỏi mê cung. Đường thoát khỏi mê cung đi qua các chỗ chấm. Viết số hoặc dấu (>, <, = ) thích hợp vào mỗi chỗ chấm.  
14 ....... 10 + 4 
99 >.......                                      

	49 ....... 94 


	30 ....... 35 


[image: image34.png]


76 <.......<78                                                         60 + 7 ......76 
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Trải nghiệm: Chọn áo cho chim cánh cụt
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